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NGUỒN TÀI LIỆU

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ XÃ HỒNG LĨNH TRONG TỈNH HÀ TĨNH

Đ
ư

ờ
n
g
 3
-2

Trung tâm văn hoá Thị Uỷ Hồng
 Lĩnh

Trụ Sở UBND thị xã

Ngân hàng Bắc Á

Trường THCS Bắc Hồng

BVĐK Hồng Lĩnh TỔ DÂN PHỐ 10

TỔ DÂN PHỐ 2

TỔ DÂN PHỐ 1

TỔ DÂN PHỐ 6

TỔ DÂN PHỐ 8

TỔ DÂN PHỐ 7

Thị xã Hồng
 Lĩnh

Q
L
1

A

Quốc lộ 8A

dãy núi Hồng Lĩnh

Công ty TNHH 

Sơn Hải

 C.ty Ðường 1

Kho Đạn

Công Ty CP 484

Công ty TNHH 

Luyện Kim 

Công ty CP VINATEX Hồng Lĩnh

C.ty CP Nhựa 

Cty Đường 1

Tr. TH Cơ Sở

Tập đoàn Hoành Sơn

Tổ dân  phố 8

Tổ Dân Phố 7

Tổ Dân  Phố 4

Tổ Dân Phố 2

Tổ Dân Phố 1

Tổ Dân Phố 3

Tổ Dân  Phố 4

Tổ Dân  Phố 5

đồng Trọt Thưởng

đồng Nhà Nghếch

đồng Nương Hoang

đồng Mạ Chại

đồng Trằng

đồng Hà Đanh

đồng Nhà Khéo

Đường Quang Trung

Đường Ngô Quyền
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n
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g
u
y
ễ
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g
h
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Đường
 Ngu

yễn N
ghiễm

Đ
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uang Trung

Đường Đổng Chi

Đ
ư
ờ
ng
 1
9.
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HUYỆN NGHI XUÂN

HUYỆN CAN LỘC

đồng Đức Nhân

Dăm Cháy

đồng Sào Ao

đồng Đức Nhân

đồng Đình

đồng Biền

đồng Bọt

đồng Trọt Lối

đồng Trảo

đồng Dăm Nậy

đồng Bà Châu

đồng De

đồng Bà Mậu

đồng Cảm

đồng Trìu

đồng Dăm Vịt

Trường THCS

TỔ DP ĐỒNG THUẬN

QUỐC LỘ 8A

TỔ DP NGỌC SƠN

Q
U

Ố
C
 LỘ
 1A

TỔ DP THUẬN HỒNG

Tập đoàn Hoành Sơn

TỔ DP THUẬN TIẾN

TỔ DP THUẬN AN

TỔ DP THUẬN HOÀ

HUYỆN ĐỨC THỌ

Trường THCS Nam Hồng

Xí nghiệp cơ khí ô tô II

XD Đường bộ số 1 Hà Tĩnh

Trường Tiểu học

Chi cục thuế
Hồng Lĩnh

TỔ DÂN PHỐ 6

TỔ DÂN PHỐ 4

đồng Cổ Cò

đồng Đập Đá
đồng Trọt Dài

đồng Cồn Tắt

đồng Nhà Mưa

Q
U

Ố
C
 LỘ
 1A

đồng Cặm Sào

TỔ DP TRUNG HẬU

TỔ DP PHÚC SƠN

TỔ DP PHỐ BẤN XÁ

TỔ DP QUỲNH LÂM

TỔ DP TIÊN SƠN

TỔ DP LA GIANG

đồng Dăm Đình

đồng Trước Lửa

đồng Cánh Hổ

đồng Cánh Hàn

Trường THCS

UBND
Phường

đồng đồng Cung

đồng Trọt Ngoi

đồng Trọt Dê

Q
uốc lộ 1A

HUYỆN NGHI XUÂN

THÔN HỒNG LAM

đồng Nương Kiện

đồng Đồi Nương

đồng Cháng

đồng Ngoài

đồng Đất Lợn

đồng Rấy

đồng Bãi Mướp

đồng Phốc

đồng Nhà Sau

đồng Tùng

đồng Mụ Bà

đồng Quán

đồng Ngãi

đồng Trựa đồng đồng Mã Lò

đồng Hạ Trửa

đồng Sau

đồng Đội Tùng

đồng Tai Lợn

Thôn Chùa

Thôn Phúc Thuận

Thôn Đồi Cao

Thôn Thuận Hoà

HUYỆN CAN LỘC

Cầu 19-5

Cầu Cơn Độ

đồng Cồn Cá

đồng Trọt Sau

Cầu Tân Hoà

Đ
Ư

Ờ
N

G
 P

H
A

N
 K
ÍN

H

ONT

BCS

đồng Vòng

đồng Trại Màu

đồng Vua Hồ

RPM

ODT

ODT

RPT

DTL

ODT

DDT

ODT

ODT

ODT

DGT

ODT

ODT

DVH

TSC

DGD

SKC

ODT

RPM

TMD

CAN

DVH
MNC

DGD

ODT

ODT

TMD

RST

DKV ODT

ODT

DNL
TSC

DTL

DGD

DTS

TSC

ODT

TSC

ODT

SON

ODT

DGT

TMD
SKC

ODT

TMDDGDDYT

TSC

TSC

TMD

TMD

TSC

TMD

MNC

RPT
RPT

RPT

RPM RPT

RPT

ODT

RPTRPT

RPT

CLN
RPT

ODT

RPT
RSM

RSM

RPT

RST RPT

RSM

MNC

RPT

SKC

RST

RSM

RSM

SKC

RPM
CSD

SKC

SKC

RPT

SKC

DDT

RSM

NTD

SKCODT

RPM

NTD
DGD

SKX

SON

RST

CLN
RSM

BCS
ODT

RST

RST

CLN
TMD

ODT
CLN

NTD

DTT

ODT

TIN

TSC

ODT

DGD

RSM

ODT

ODT

SKN

TON

DTT

BCS

DTT

ODT

DGD

ODT

ODT

NTD

ODT CLN
SKX

NTD

TMD

NTD

SKC

ODT

RPT RPM

NTD

ODT

ODT

ODT

ODT

DGT

TON RPM

RPM

ODT

ODT

ODT

DTT

ODT

ODT

LUC

DGD

TSC
TIN

ODT
TIN

DGD

DYT

ODT

TSC ODT

ODT

TIN

ODT DSH

LUC

ODT

ODT

DSH

LUK

LUC

LUC

LUC

ODT

NTD
NTD

DRA

DBV

SKC

BCS

NTD

ODT

BCS

DYT

SKC
LUK

ODT
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LUC

DGT
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DTT SKC
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DTT
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NTD
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DTT
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LUC
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DBV
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Trường Mầm non

Cty. cổ phần Việt Hà

TON

Trường THPT 
Hồng Lĩnh

TON

Trường  Mẫu Giáo

Cầm Hổ

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2030

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Đội cảnh sát 
PCCC và CNCH

ODT

TIN

LUK

CQP

Trạm quân báo

TT bồi dưỡng CTUBMTTQ và 

các đoàn thể

BQL rừng 
phòng hộ

ODT

Chi cục 
hải quan

CAN

UBND phường

TT y tế dự phòng
BVĐK Hồng Lĩnh

DGD

Tr. Trung cấp Kỹ Nghệ

Đền Phúc Hải

Tr. Mầm Non

Khu TTXN

CLN

NTD

RPM

RPM

RPT
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NGHI XUÂN

CAN LỘC

ĐỨC THỌ

THẠCH HÀ

CẨM XUYÊN

 KỲ ANH

HƯƠNG SƠN

HƯƠNG KHÊ

NGHỆ AN

QUẢNG BÌNH

TX. HỒNG LĨNH

LÀO

VŨ QUANG

LỘC HÀ

THẠCH HÀ

TP. HÀ TĨNH

  

 
 

B

TỶ LỆ 1 : 10000

UBND phường

ĐƠN VỊ TƯ VẤN LẬP QH, KHSDĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Phương Bắc

CAN

LUC

ONT

ODT

ODT

ĐƯỜNG NGUYỄN THIẾP

NTD,LUC

THỊ XÃ HỒNG LĨNH - TỈNH HÀ TĨNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TỈNH

GIÁM ĐỐC

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

HỒNG LĨNH

CHỦ TỊCHCHỦ TỊCH

SỞ TÀI NGUYÊN&MÔI TRƯỜNG HÀ TĨNH

Ngày ... tháng ... năm 20.. Ngày ... tháng ... năm 20.. Ngày ... tháng ... năm 20..Ngày ... tháng ... năm 20..

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

VÀ TƯ VẤN PHƯƠNG BẮC

BCS

DSH

MNC

STT LOẠI ĐẤT

CHÚ DẪN

CAN

HIỆN TRẠNG

CLN

ODT

HNK

LUC

NTS

NTD

DRA

DDT

KÝ HIỆU

DGD

TIN

TSC

CQP

DGT

DYT

DTT

SKX

DTL

DCH

SKK

Đất ở tại nông thôn

Đất ở tại đô thị

Đất trồng cây lâu năm

Đất quốc phòng

Đất an ninh

Đất giao thông

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Đất xây dựng cơ sở y tế

Đất xây dựng  cơ sở giáo dục và đào tạo

Đất nghĩa trang , nghĩa địa nhà tang lễ nhà hỏa táng

Đất xây dựng  cơ sở thể dục - thể thao

Đất thuỷ lợi

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

Đất chợ

Đất bãi thải, xử lý chất thải

Đất bằng chưa sử dụng

Đất xản xuất vật liệu xây dựng , làm đồ gốm

Đất sông, suối , mặt nước chuyên dùng

Đất bằng trồng cây hàng năm khác

Đất trồng lúa nước

Đất nuôi trồng thủy sản

SKK

CLN

ONT

ODT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

TSC

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

DGT

MÃ HT

DTL

MÃ HT

DSH
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DYT
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DGD
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DTT
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DCH
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TIN
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DRA
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NTD
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DDT

SKX

MÃ HT

MÃ HT

ONT DT

MÃ HT
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MÃ HT

CLN DT

MÃ HT

DT

MÃ HT

DGT DT

MÃ HT

DSH DT

MÃ HT

DYT DT

MÃ HT

DGD DT

MÃ HT

NTD DT

MÃ HT

DTL DT

MÃ HT

DTT DT

MÃ HT

SKK DT

MÃ HT

DDT DT

MÃ HT

DCH DT

MÃ HT

TIN DT

MÃ HT

DRA DT

MÃ HT

SKX DT

Đất cơ sở tín ngưỡng

MÃ HT MÃ HT

DT
Đất thương mại, dịch vụ

15

16

STT KÝ HIỆU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Cầu bê tông

Địa giới hành chính tỉnh

Đường quốc lộ

Đường thôn xóm

Đình , chùa , miếu , đền

Sân vận động

Trường học , nhà trẻ

Bệnh viện , trạm xá

Đường tỉnh lộ

Địa giới hành chính xã, phường

Trụ sở UBND xã, phường

Nhà thờ

Đê

Bưu điện

quốc lộ 39

KẾ HOẠCH 2021

SKC
SKCSKC

TMD
TMDTMD

Địa giới hành chính thành phố

Trụ sở UBND thành phố

MNC

HNK

LUC

NTS

MÃ HT

CQP DT

2021

MÃ HT

CAN DT

2021

MÃ HT

HNK DT

2021

MÃ HT

LUC DT

2021

MÃ HT

NTS DT

2021

MÃ HT

MNC DT

2021

CQP

MÃ HT

CAN

MÃ HT

72

2021

2021

2021

MÃ HT

TSC DT

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Đất sinh hoạt cộng đồng

Đất khu công nghiệp

RSN

RST

RSM

RPN

RPT

RPM

RDN

RDT

RDM

Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên

Đất có rừng sản xuất là rừng trồng

Đất đang được sử dụng 

để phát triển rừng sản xuất 

Đất có rừng phòng hộ là rừng tự nhiên
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16
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18

19
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21

22

23

6

24

25

26

Đất đang được sử dụng 

để phát triển rừng phòng hộ 

Đất đang được sử dụng 

để phát triển rừng đặc dụng

Đất có rừng đặc dụng là rừng tự nhiên

Đất có rừng đặc dụng là rừng trồng

Đất có rừng phòng hộ là rừng trồng
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30

31

32
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34

35

ONT

MÃ HT

DT

2021

MÃ HT

DT

2021

MÃ HT

DT

2021

MÃ HT

DT

2021

MÃ HT

DT

2021

MÃ HT

DT

2021

MÃ HT

DT

2021

MÃ HT

DT

2021

MÃ HT

DT

2021

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

RSN

RST

RSM

MÃ HT

RPN

RPT

RPM

RDN

RDT

MÃ HT

RDM

RSN

RST

RSM

RPN

RPT

RPM

RDN

RDT

RDM

 GIÁM ĐỐC

TÊN KÝ HIỆU

(Tổng diện tích tự nhiên 5897.3 ha) 

CAN

TMD

siêu thị tổng hợp
TT thương mại và 

SKC

 luyện kim Thái Nguyên
Trường Trung cấp

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

TSC

DTS

TMD

NTD

DSH

DSH

ONT
ONT

QUY HOẠCH

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DTT

CLN

TMD

Bến xe

DGT

ODT

TSC

 Hồng Lĩnh
Công an thị xã

ODT

CAN

DSH

DTS

SKC

RPT

RPT

CAN

ĐƯỜNG VÕ NGUYÊN GIÁP

NKH

SKN

SKN

 và GDTX Hồng Lĩnh
Trung tâm dạy nghề Hướng nghiệp

Đường Lê Hữu Trác

TMD

SKC

TMD

ODT

ODT

ODT
ODT

ODT
ODT

Chùa Thiên Tượng

TIN

ODT

CSD

Trụ sở UBND thị xã

Trụ sở thị  ủy (mới)

2
2
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0
k
v

2
2
0
k
v

2
2
0

K
V

110KV

2
2
0

K
V

1
1
0
K

V

Văn Phòng
Tổ hợp TTTM và 

hội nghị
Trung tâm 

( dự kiến)
Cơ quan hành chính

Dịch vụ hỗn hợp

Dịch vụ hỗn hợp

Dăm sim
DVTM đồng

Khu vui chơi giải trí 

kế hợp thương mại - dịch vụ

ODT

2636,31 ha

44,70%

0,81%

54,49%

3213,35 ha

RPT

RPT

RPT

RPT

RPT

RPT

RPT

RPT

RPT

RPM

RPM

46,74 ha

thi hành án
Toàn án,

TON

Đền Bùi 

Trường Mầm Non

Thôn Thuận Giang

Thôn Thuận  Trung

CAN

Tiên Sơn
Cụm Di Tích 

ODT

DRA

VÀ THÊM THÌ TÊN LÀ GÌ
HỎI ANH ĐÚC XEM CÓ THÊM DANH MỤC KO 

và đài truyền hình
QH đất TMD từ kho bạc 

và đài truyền hình
QH đất TMD từ kho bạc 

 phanh kính-nguyễn đỗng chi
Tổ hợp TTTM góc ngã 4

QH đất TMD từ đất chợ hồng lĩnh

ODT

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

Thao trường bắn Ban CHQS thị xã

Cụm Công nghiệp cổng Khánh 1

Cụm CN Nam Hồng

8
KDC Phía đông đường thống nhất

ODT

DYT

ODT

DSH

ODT

DSH

DSH

ODT

DTT,DGD,LUC

DGD

NTD

BCS

DBV

LUC

DBV 0,04

   cổng Khánh 2
 
Cụm Công nghiệp

2021

Khu nhà ở kết hợp 

thương mại dịch vụ

Khu nhà ở kết hợp 

thương mại dịch vụ

Khu nhà ở kết hợp 
thương mại dịch vụ

 dịch vụ

Khu thương mại - dịch vụ

Khu thương mại - dịch vụ

Khu thương mại 

đường nguyễn nghiễm
Khu đất TM DV bên

Cụm Công nghiệp cổng Khánh 3

Cụm Công nghiệp nam Đậu Liêu

Khu nhà ở kết hợp 

thương mại dịch vụ

phía Bắc QL 8A

Khu nhà ở kết hợp 

thương mại dịch vụ

phía Bắc QL 8A

Thuận Tiến
KDC TDP 

Khu thương mại - Dịch vụ
Khu thương mại - Dịch vụ

Khu nhà ở kết hợp 
thương mại dịch vụ
TDP Thuận Hồng

KDC dọc 2 bên 

 đường vành đai

 đường vành đai

KDC dọc 2 bên 

Cụm Công nghiệp Trung Lương

thương mại dịch vụ

Khu nhà ở kết hợp 

phía Bắc QL 8A

phía Bắc QL 8A

thương mại dịch vụ

Khu nhà ở kết hợp 

KDC dọc 2 bên đường 

Lê Hữu Trác

Nghĩa trang Vĩnh Hằng

   cổng Khánh 2
 
Cụm Công nghiệp

Căn cứ chiến đấu thị xã

KDC đồng dăm quan

 thị xã Hồng Lĩnh  8,00 Ha
thoát lũ đuôi tràn Khe Dọc, 
Công trình tiêu năng và 

LUK,LUC

NKH

KDC Đập Đá

KDC Tuần Cầu

KDC Biền Bộng

KDC Biền Trửa

KDC Đầu Dinh

KDC Đồng Cây Đa

Khu nhà fở kết hợp thương mại, dịch vụ

Khu nhà fở kết hợp thương mại, dịch vụ

Khu nhà fở kết hợp thương mại, dịch vụ

Khu nhà fở kết hợp thương mại, dịch vụ

Khu công nghiệp công nghệ cao

Khu công nghiệp công nghệ cao

Khu công nghiệp công nghệ cao

Khu công nghiệp công nghệ cao

Khu nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ

Khu nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ

Khu nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ

Khu nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ

Khu công nghiệp công nghệ cao

Khu công nghiệp công nghệ cao

Khu công nghiệp công nghệ cao

Cụm Công nghiệp cổng Khánh 1

   cổng Khánh 2
 
Cụm Công nghiệp

   cổng Khánh 2
 
Cụm Công nghiệp

DV-TM
phÝa B¾c QL8A
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DGT
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DGT

DGT

DGT

DGT

DGT

SKN

DGT

skn

TMD

SKX

SKN
DRA

NTD

SKN

MNC

DGT

ODT
DGT

DSH
DTT

DTT

DGT

ODT DSH
ODT

ODT TMD
ODTODT

DKV

SKN

SKN

ODT

DRA

DKV

TMD

SKN

SKN

CQP

CQP

SKN

ODT

ODT

DKV

DKV

DKV

DNL

DNL

ODT

ODT

MNC

TMD

TON

TON

DGT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DKV

TON

ODT

TMD

DVH

DSH

TMD

TMD

DKV

TMD

DGT

DGT

DGT

DKV

DNL
NKH

ODT

DGT

ODT

ODT

ODTODT

ODT

ODT

DGD
DGD

DGD

ODT
ODT

DKV

TMD

SKN

SKNSKNDRA

DRA

ODT

DKV

TIN

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DGT

DXH
DYT

DGT

ODT

DGT

SKC

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

MNC

MNC

DKV

MNC

DGD

ODT

DSH
DGT

TMD

dvh

TMD

skk

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

NKH

SKN

SKN

SKN

SKN

SKN

SKN

SKN

SKN

SKN

SKN

SKN

SKN

SKN

DGT

DGT

DGT

SKC

MNC

TMD
DGT

DGD

ODT

DGD

DKV

DGD

DGT

DGD

DGD

DGT

DGT

MNC

DTT
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HNK
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SKCSKC
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SKN

SKN

SKC

SKC

DKV

SKC

ODT
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NKH

ODTODT

DKV ODT
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MNC
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ODTODT
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SKN
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DTT

ODT
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DGT
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SON

SON
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DKV

SON

ODT

DGT

SON
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SON
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SON

DKV
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SON

DKV

DKV

DKV

SON

ODT
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ODT

DGT

DGT

ODT

ODT+CLN

TSC

TSC

TMD
DGT

TMD

TMD

DGT

DGT

DGT

DGT

DGT

DGT

DGT

DGT

DGT

dgt

DGT

ONT

DGT

DGT

ODT

ODT

DKV

ODT

DGT

DKV

TMD

TMD

TMD

TMD

DKV

DKV

DKV

DGT

DGT

DGT

ODT

DGT

DGT

DGT

DGT

DGT

ODT
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DGT

DGT
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DGT

DGT

DGT
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DTT
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DKV

DTT

TMD
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DGT

DKV
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MNC

DKV

SKC

DKV

SON

DKV
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LUC

HNK

LUC

CSD

CQP

LUC

LUC

LUC

LUC
CSD

LUK
HNK

DVH
ODT

ODT

CSD

CSD

ODT

HNK
DNL

CSD

LUC

CSD
CSD

LUC

ODT

RST

CSD

CSD

RST
RPT

RST

rst
rst

CLN

CSD

CLN

CSD

CSD

CSD

NTD

LUC

TIN
CSD

SKX

LUC

ODT NTD

CSD

CSD DTT

CSD

CSD

ODT CLN

CLN

ODT CSD

DSH

CSD

CLN

HNK

LUC

SKC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

NTD
rsm

BHK

CSD LUC

LUC

LUC

NTS
LUC

LUC

CSD

CSD
LUK

LUC
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LUC

LUK

HNK

LUC

HNK

LUC
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HNK
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LUC
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CSD
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NTD
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